Tiết 4: 
SỬ DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NGHỆ THUẬT
TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH.

I. Mục tiêu 
1. Kiến thức:
- Hiểu được văn bản thuyết minh và các phương pháp thuyết minh thường dùng.
- Nắm được vai trò của các biện pháp nghệ thuật trong bài văn thuyết minh.
2. Năng lực: 
    	 - Tìm kiếm và xử lý thông tin ,thu thập tài liệu.
   	 - Trao đổi, hợp tác. Viết đoạn văn thuyết minh có sử dụng một số biện pháp nghệ thuật
3. Phẩm chất:
    	- Nghiêm túc, tích cực học tập.
    	- Ý thức tìm hiểu các sự vật xung quanh
II. Thiết bị dạy học và học liệu.
- Sách giáo khoa, phiếu học tập.
- Bài soạn, chuẩn bị theo hướng dẫn
III. Tiến trình dạy học.
                   HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
           
- Gv cho Hs đọc đoạn đầu văn bản thuyết minh  Họ nhà kim  SGK  trang 16 
- Hs bày tỏ ý kiến sau khi đọc đoạn văn bản này
- Từ phần chia sẻ của Hs, Gv dẫn dắt giới thiệu vào bài .
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
	Hoạt động của thầy và trò.
	Nội dung

	

Học sinh trình bày qua sự chuẩn bị ở nhà
- Thế nào là văn bản thuyết minh?
* Là kiểu bài thông dụng trong mọi lĩnh vực đời sống nhằm cung cấp tri thức về đặc điểm,tính chất,nguyên nhân... của các hiện tượng và sự vật trong tự nhiên, xã hội bằng phương thức trình bày, giới thiệu, giải thích .
- Văn bản thuyết minh có tính chất như thế nào?
*  Chính xác, rõ ràng, khách quan, hấp dẫn, có ích cho con người.
- Mục đích của văn bản thuyết minh?
* Cung cấp tri thức khách quan về những sự vật, hiện tượng, vấn đề được chọn làm đôí tượng để thuyết minh.
- Nêu các phương pháp thuyết minh?
 * Định nghĩa giải thích, liệt kê, dùng số liệu, nêu ví dụ, so sánh, phân loại phân tích.


-  HS đọc văn bản SGK?
- Văn bản này thuyết minh vấn đề gì?
* Sự kì lạ của Hạ Long: đây là vấn đề rất khó thuyết minh. Đối tượng thuyết minh trừu tượng (giống như trí tuệ, tâm hồn, tình cảm)
Ngoài việc thuyết minh về đối tượng còn phải truyền được cảm xúc và sự thích thú đối với người đọc.
- Văn bản có cung cấp tri thức khách quan về đối tượng không?
* Cung cấp tri thức khách quan về sự kì lạ của  Hạ Long.
- Văn bản đã sử dụng phương pháp thuyết minh nào là chủ yếu?
- Để cho văn bản sinh đông, hấp dẫn, tác giả còn dùng biện pháp nào?
 * Liên tưởng, tưởng tượng những cuộc dạo chơi, cách di chuyển để khơi gợi cảm xúc.
Miêu tả sinh động :“chính nước làm cho đá sống dậy...có tâm hồn”.
Nhân hóa: gọi là thập loại chúng sinh, thế giới người, bọn người đá...
- Từ bài tập trên, hãy cho biết có thể sử dụng những nghệ thuật nào trong văn bản thuyết minh ?
  * Kể chuyện, tự thuật, đối thoại theo lối ẩn dụ, nhân hoá.
 Phải sử dụng các biện pháp nghệ thuật đúng chỗ đúng lúc mới gây hứng thú cho người đọc.
*Gọi hs đọc ghi nhớ SKG (13).
	I-Tìm hiểu việc sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh.
1. Ôn tập văn bản thuyết minh.





*Tính chất: khách quan, chính xác




*Mục đích: cung cấp tri thức khách quan.


*Các phương pháp thuyết minh:  
                     6 phương pháp

2.Văn bản thuyết minh có sử dụng  một số biện pháp nghệ thuật.
*Văn bản: Hạ Long-Đá và nước

- Đối tượng thuyết minh: Sự kì lạ của Hạ Long.

     


- Cung cấp tri thức khách quan về đối tượng: Vẻ đẹp kì thú của đá và nước ở Hạ Long.

- Phương pháp thuyết minh chủ yếu: so sánh, liệt kê.
- Một số biện pháp nghệ thuật
 + Liên tưởng, tưởng tượng.
 + Miêu tả sinh động.
 + Nhân hóa.

->Văn bản có tính thuyết phục cao.







* Ghi nhớ : SGK (13)



HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
	- HS đọc văn bản SGK (14).
Thảo luận nhóm bàn: các câu hỏi theo SGK
 - Văn bản có tính chất thuyết minh không?
 - Tính chất thể hiện ở những điểm nào?
* Giới thiệu loài ruồi rất có hệ thống : những tính chất chung về họ, giống, loài; về các tập tính sinh sống, sinh đẻ; đặc điểm cơ thể...

 - Những phương pháp thuyết minh nào đã được sử dụng?
* Phương pháp: định nghĩa : thuộc họ côn trùng, hai cánh, mắt lưới...; phân loại: các loại ruồi; số liệu: số vi khuẩn, số lượng sinh sản của một cặp ruồi; liệt kê: mắt lưới, chân tiết ra chất dính... 
- Bài thuyết minh này có gì đặc biệt?
*Có hình thức như một văn bản tường thuật.
Có cấu trúc như một biên bản một cuộc tranh luận. Có nội dung như kể về loài vật.
- Tác giả sử dụng những nghệ thuật nào?
 * Nhân hóa, có tình tiết (tự sự)
- Các biện pháp nghệ thuật ở đây có tác dụng gì?

Gv hướng dẫn học sinh làm bài tập 2  (15)

	II- Luyện tập:
Bài tập 1 :
* Văn bản: “Ngọc Hoàng xử tội ruồi xanh”

- Văn bản có tính chất thuyết minh  
+ Giới thiệu loài ruồi rất có hệ thống :  những tính chất chung về họ, giống, loài; về các tập tính sinh sống, sinh đẻ, đặc điểm cơ thể
+ Cung cấp kiến thức chung đáng tin cậy về loài ruồi, thức tỉnh ý thức giữ gìn vệ sinh, phòng bệnh ý thức diệt ruồi.
- Những phương pháp thuyết minh: định nghĩa, phân loại, liệt kê, số liệu...







-Văn bản đặc biệt về: hình thức, cấu trúc, nội dung.
-  Sử dụng nghệ thuật: nhân hóa, có tình tiết

=>văn bản sinh động, hấp dẫn, thú vị gây hứng thú cho người đọc.



Bài tập 2 : 
 Đoạn văn nhằm nói lên tập tính của chim cú dưới dạng một ngộ nhận (định kiến) thời thơ ấu, sau này lớn lên đi học mới có dịp nhận thức lại sự nhầm lẫn cũ. Biện pháp nghệ thuật ở đây chính là lấy ngộ nhận hồi nhỏ làm đầu mối câu chuyện.


HOẠT ĐỘNG 4 : VẬN DỤNG
	Gv nêu  yêu cầu: Viết một đoạn văn thuyết minh về cây tre trong đó có sử dụng các biện pháp nghệ thuật.
- Cá nhân trình bày.
	- Hs vận dụng kiến thức đã học để viết đoạn văn theo yêu cầu.



* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
Bài đã học:
        - Nắm vững nội dung đã học.
        - Làm hoàn chỉnh các bài tập trong sách giáo khoa, bài tập vận dụng.
Bài sắp học :
       		          - §äc tr­íc:LuyÖn tËp sö dông mét  sè biÖn ph¸p nghÖ thuËt trong v¨n   
                                          b¶n thuyÕt minh.
                     	+ Chuẩn bị theo ®Ò sgk: ThuyÕt minh vÒ chiÕc nãn l¸
                    		+ T×m hiÓu ®Ò, t×m ý, lËp dµn ý.
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